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1 Tổng công ty hàng không Việt Nam VNA

www.vietnamairlines.com/vi/khach-hang-

thuong-xuyen/mua-va-tang-dam e-ticket

2 Công ty cổ phần hàng không Vietjetair VJA www.vietjetair.com/Sites/Web/vi-VN/Home e-ticket

3 Asia Berhad AA http://www.airasia.com/vn/vi/home.page/ e-ticket

4 Tổng công ty hàng không Việt Nam VNA– GLP

www.vietnamairlines.com/vi/khach-hang-

thuong-xuyen/mua-va-tang-dam Mua dặm bay

5 Tổng công ty hàng không Việt Nam VNA - FE

http://www.vietnamairlines.com/vi/vna-

holidays Dịch vụ du lịch trọn gói

6 Công ty TNHH Hàng không Tre Việt BAMBOOAIRWAYS bambooairways.com Hãng hàng không 

7 Công ty thông tin di động Việt Nam MOBIFONE

http://www.mobifone.com.vn/wps/portal/pub

lic/ho-tro-khach-hang/thanh-toan-cuoc-nap-

tien/truc-tuyen/ nạp tiền thuê bao trả trước

8 Công ty dịch vụ viễn thông VINAPHONE http://vinaphone.com.vn/payonline.do nạp tiền thuê bao trả trước

9 Tổng công ty viễn thông quân đội VIETTEL https://pay.viettel.vn/ nạp tiền thuê bao trả trước

10 Công ty viễn thông di động toàn cầu GTEL http://webpay.gmobile.vn/ nạp tiền thuê bao trả trước

11 Công ty TNHH MTV Giờ Giải Lao LAZADA www.lazada.vn hàng tiêu dùng

12

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh- Bộ Kế 

hoạch đầu tư CUC-QLDKKD http://dangkykinhdoanh.gov.vn

đăng ký kinh doanh trực tuyến, mua 

thông tin doanh nghiệp

13 Công ty TNHH Hanse Yes24 Vina YES24 http://www.yes24.vn/ thời trang

14 Công ty cổ phần Thế giới di động TGDIDONG www. thegioididong.com điện thoại, phụ kiện điện thoại

15 THAI AIRASIA Co., Ltd THAIAA airasia.com Bán vé máy bay

16 Công ty CP công nghệ ALADDIN ALADDIN ticketgo.vn bán vé sự kiện

DANH SÁCH CÁC WEBSITE CHẤP NHẬN THANH TOÁN BẰNG THẺ CỦA GPBANK QUA DỊCH VỤ GP.ECOM

http://www.vietnamairlines.com/vi/khach-hang-thuong-xuyen/mua-va-tang-dam
http://www.vietnamairlines.com/vi/khach-hang-thuong-xuyen/mua-va-tang-dam
http://www.yes24.vn/
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17 Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Inshop INSHOP www.shopbaohiem.com bảo hiểm trực tuyến

18 Công ty cổ phần Du lịch và Dịch vụ Hy vọng ESP http://vemaybayonlines.vn/ đại lý du lịch, phòng vé

19

Trung tâm phát triển TMĐT - Cục TMĐT và 

CNTT- Bộ Công Thương ECOMVIET https://keypay.gov.vn/ hàng Việt Nam chất lượng

20 Công ty TNHH Siglaz Việt Nam SIGLAZ http://online.click1bus.com/ đặt vé xe khách trực tuyến

21 Công ty TNHH Văn hóa Đông Tây DONGTAY www.dongtay.vn sách truyện

22

Công ty TNHH DV & PT Giáo dục Toàn 

Cầu JOLO JOLO www.jolo.edu.vn khóa học TA trực tuyến

23 Công ty TNHH Gia Linh Nguyễn GLN http://gln.edu.vn khóa học TA

24 Công ty Cổ phần Thjnkcorp THJNKCORP http://ticbox.vn vé giải trí (ca nhạc, kịch…)

25 Công ty CP TRUEMONEY VIETNAM TRUEMONEY https://truemoney.com.vn/ Ví điện tử, cổng thanh toán

26 Công ty cổ phần công nghệ Haravan HRV haravan.com thiết kế website

27 Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội VNR dsvn.vn Bán vé tàu hỏa 

28 Công ty Cổ phần Hàng không Hải Âu HAIAU http://www.seaplanes.vn/ Thanh toán vé thủy phi cơ trực tuyến

29 Công ty TNHH Cốc Cốc COCCOC http://coccoc.com/ Bán quảng cáo

30 CTCP TM Dịch vụ & Du lịch Tam Vương VIETAIR www.vietair.tv Phòng vé online

31

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIAO DỊCH 

THÀNH PHÁT TUYENSINH247 http://tuyensinh247.com Đào tạo trực tuyến

32 Công ty TNHH TMDV Toàn Diện TOANDIEN http://profitness.com.vn/ vé xe khách

33 Công ty TNHH Vinecom VINECOM adayroi.com siêu thị online

34 Công ty TNHH Thành Bưởi THANHBUOI thanhbuoibus.com.vn bán vé xe trực tuyến

35 Công ty TNHH Keewi TICKETBOX ticketbox.vn vé giải trí (ca nhạc, kịch…)

36 Công ty TNHH Xeca Việt Nam XECA xeca.vn bán vé xe trực tuyến

https://keypay.gov.vn/
https://truemoney.com.vn/
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37 Công ty TNHH Một thành viên JR FRANCE JR FRANCE jrfrancegroup.com bán hàng trực tuyến

38

Công ty CP sản xuất thương mại dịch vụ 

JUNO JUNO juno.vn bán hàng trực tuyến

39

Công ty CP dịch vụ và thương mại điện tử 

quốc tế EBIS EBIS dealtoday.vn bán hàng trực tuyến

40 Công ty TNHH Hoa sen Việt THEFACESHOP thefaceshop.com.vn bán hàng trực tuyến

41 Công ty CP Thế giới Phụ nữ IBASIC ibasicvietnam.com thời trang trực tuyến

42

Công ty CP Công nghệ dịch vụ chia sẻ Việt 

Nam SSHIP sship.vn Vận chuyển

43

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi 

Việt Nam DAI-ICHI dai-ichi-life.com.vn Bán bảo hiểm

44 Công ty Cổ phần Trang Trại Trung Thực HONESTFARM trangtraitrungthuc.com Bán thực phẩm

45 Công ty TNHH Sao Phúc An EVASHOP Evashop.com.vn Bán hàng trực tuyến

46

Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt 

Nam CICB cic.org.vn Bán thông tin tín dụng cá nhân

47 Công ty TNHH Ngôn ngữ Universal INIVERSAL uli.edu.vn Đăng ký khóa học Online

48 Công ty TNHH Bigtime BIGTIME bigtime.vn Quảng cáo Online

49 Công ty CP Bán lẻ kỹ thuật số FPT FRT fptshop.com.vn Bán hàng Online 

50 Công ty CP Canifa CANIFA canifa.com và canifa.vn Bán hàng Online 

51 Công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà BANAHILLS sunworld.vn Bán vé vui chơi

52 Công ty TNHH Chợ Tốt CHOTOT chotot.vn Rao vặt Online

53 Công ty TNHH Chợ Tốt CHOTOT chotot.com Sàn TMĐT

54 Công ty CP Công nghệ thẻ Nacencomm NACENCOMM passenger.asia Du lịch văn hóa

55 Công ty CP hàng tiêu dùng Phúc Sinh PHUCSINH kphucsinh.vn Bán hàng tiêu dùng trực tuyến
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56

Công ty TNHH Một thành viên ngôi sao 

Cineplex BHD Việt Nam BHDSTAR bhdstar.vn Bán vé xem phim trực tuyến

57 Công ty CP giáo dục Topica English TOPICAENGLISH edumall.vn Bán khóa học trực tuyến

58

Công ty TNHH Cảng Công-ten-nơ Quốc tế 

Hải Phòng HICT eport.saigonnewport.com.vn thanh toán phí bến bãi tại Cảng

59

Công ty TNHH Công nghệ Funmobi Việt 

Nam BUYOO buyoo.vn Bán đồ điện tử

60 Công ty TNHH Viethealthy VIETHEALTHY viethealthy.com Bán thực thẩm/mỹ phẩm

61 Xí nghiêp xe buýt Yên Viên XEBUYTYENVIEN hopon-hopoff.vn Bán vé xe buýt 2 tầng

62 Công ty CP Be Group BEGROUP be.xyz Dịch vụ thanh toán taxi

63 Công ty CP Giang Nam LOGISTICS GIANGNAM eport.saigonnewport.com.vn Dịch vụ vận tải biển

64 Công ty CP EDOCTOR EDOCTOR https://edoctor.io/

65 Công ty cổ phần VNG VINAGAME https://pay.zing.vn / topup game online

66 Công ty cổ phần Ngân Lượng NGANLUONG https://www.nganluong.vn/

nạp tiền, mua mã thẻ điện thoại, mua 

sắm…

67 Công ty CP Phát triển thể thao Điện tử VN GARENA www.garena.vn game online

68 Công ty CP Phát triển thể thao Điện tử VN RECYBER http://cyberpay.vn game online

69 Công ty cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim BAOKIM www.baokim.vn

topup game online, điện thoại,thanh 

toán hóa đơn... 

70 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Mắt Bão MATBAO matbao.net hosting, phần mềm…

71 Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số VTCEBANK https://vtcpay.vn/

topup game online, điện thoại,thanh 

toán hóa đơn... 

72 Công ty cổ phần giải trí VGG VGG http://id.vgg.vn game online

https://vtcpay.vn/
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73

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ trực 

tuyến Homepay HOMEPAY www.homepay.vn

topup điện thoại, mã thẻ điện thoại, 

game

74

Công ty Cổ phần Công nghệ Thanh toán Việt 

Nam VINAPAY

https://vcash.vinapay.com.vn/pub/pubIndex.

html nạp vcash

75

Công ty cổ phần Phát triển dịch vụ học tập 

và giải trí trực tuyến VDC-NET2E https://ongate.vn/ topup game online

76 Công ty cổ phần GSM Việt Nam APPSTORE https://id.appota.com topup tim 

77 Công ty TNHH Digistar DIGISTAR https://www.digistar.vn/ hosting, phần mềm…

78 Công ty CP Công nghệ DKT DKT dkt.com.vn tên miền, thiết kế website, ….

79 Công ty CP GMO RUNSYSTEM RUNSYSTEM runsystem.vn tên miền, hosting

80 Công ty CP DV BCVT Sài Gòn DANGKYTENMIEN http://dangkytenmien.vn/ Tên miền, hosting

81 Công ty cổ phần dịch vụ Việt Nam trực tuyến WEBMONEY https://service.wmtransfer.vn ví điện tử

82

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Trực 

Tuyến MSERVICE http://momo.vn nạp tiền vào ví momo

83 Công ty CP Truyền thông Tài chính Stoxplus STOXPLUS http://stox.vn/ thông tin tài chính, chứng khoán

84 Trung tâm điện toán truyền số liệu khu vực 1 VDC1 https://vdc1.e-invoice.vn/

thanh toán các dịch vụ internet và giá 

trị gia tăng khác

85 Công ty TNHH Sức mạnh số DIGIPOWER http://www.digipower.vn domain, tên miền, hosting

86 Công ty cổ phần giải trí di động MECORP http://3t.mobo.vn/ nạp tiền điện tử

87 Công ty cổ phần INET INET http://inet.vn/ tên miền, hosting

88 Công ty truyền hình di động VTC VTCMOBILE https://paygate.kenhitv.vn truyền hình trực tuyến

89

Công ty TNHH DVPT Phần mềm Trí tuệ 

Việt TTVONLINE http://ttvonline.com.vn/ game online

90 Công ty cổ phần Xích Việt VIETGUYS sms.vietguys.biz tin nhắn thương hiệu
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91 Công ty CP Bạch Minh BACHMINH vega.vn tải video, nhạc, ….

92 Công ty CP DV Trực tuyến Vĩnh Xuân VINHXUAN slg.vn game online

93

Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến 

(BEONLINE) BEONLINE tienganh123.com Học tiếng anh Online

94 Công ty CP Phần mềm Hi Vọng HOPEPAY hopepay.vn cổng thanh toán/ví điện tử

95 Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt VIVIET viviet.vn ví điện tử

96

Công ty CP giải pháp CEB ( đã xác nhập 

BAC - chỉ thay đổi thông tin pháp lý, còn lại 

giữ nguyên) CEB ceb.vn Học trực tuyến

97 Công ty TNHH Bình Hạnh Đan BHD danet.vn xem phim online

98

Công ty dữ liệu VNPT  - Chi nhánh tổng 

công ty Dịch vụ viễn thông Vinaphone VNPTDATA http://vnptdata.vn/ Tên miền/hosting

99 Công ty Cổ phần giải pháp thanh toán Legacy LGPAYMENT chimen.online / chimen.xyz Chuyển tiền Online

100 Công ty CP trò chơi VEGA VEGA gaba.vn Trò chơi trực tuyến

101 Công ty CP Điện Ảnh 12-9 VINHCINE vinhcine.vn xem phim online

102 Công ty CP VCCorp SOHAPAY vccorp.vn Nạp game/điện thoại

103

Công ty CP Giải pháp thanh toán điện lực và 

viễn thông ECPAY edong.vn Nạp tài khoản thanh toán tiền điện

104 Công ty CP Vi Mô VIMOVN vimo.vn Ví điện tử

105 Công ty TNHH Ví FPT FPTWALLET senpay.vn Ví điện tử

106 Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone MOBIFONESERVICE mobifoneservice.com.vn Nạp tiền điện thoại Mobifone

VNPTMEDIACE vnptmedia.vn Nạp tiền vào Tài khoản điện tử

107 Tổng công ty Truyền Thông
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VNPTMEDIAWL1 vnptmedia.vn TGTT cung ứng Cổng TTĐT

VNPTMEDIAWL2 vnptmedia.vn Dịch vụ công

VNPTMEDIAWL3 vnptmedia.vn Dịch vụ Đặc thù

108 Công ty TNHH Siêu dữ liệu trực tuyến SUPERDATA superdata.vn Tên miền/hosting

109 Công ty TNHH 1618Play 1618PLAY 1618play.vn Game online

110

Công ty CP Tư vấn và Hỗ trợ Kinh doanh 

Trí Tuệ PAYPLUS payplus.com.vn Dịch vụ thanh toán online

111

Ban Khách hàng cá nhân - CN Tổng công ty 

Dịch vụ Viễn thông VNPTVNP thanhtoan.vinaphone.com.vn Thanh toán hóa đơn trả sau Vinaphone

112 Công ty CP Viễn thông di động VIETNAMMOBILE vietnammobile.com.vn Nạp tiền điện thoại

113 Công ty TNHH PAVN PAVN pavietnam.vn Tên miền/hosting

APPOTAPAY appotapay.com Ví điện tử/game online

APPOTAPAYWL1 appotapay.com.vn

TGTT cung ứng DV Cổng thanh toán 

cho ĐVCNT thông thường

115 Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam CIMBVN cimb.com Nạp tiền vào thẻ ảo trả trước

116 Công ty CP VINIDPAY PEOPLECARE monpay.vn Nạp tiền vào Ví

117 Công ty TNHH MTV khai thác dữ liệu số BDATA bdata.com.vn Cho thuê máy chủ/tên miền/hosting

118

Công ty TNHH Một thành viên Phần mềm 

Inet INETSOFTWAVE inet.vn Tên miền/hosting

119 Công ty CP Misa MISA misa.com.vn Sản xuất phần mềm máy tính

120 Công ty CP đầu tư và Công nghệ Đại Việt DAIVIET batdongsan.com.vn Quảng cáo trực tuyến

121 Công ty CP Zion ZALOPAY zalopay.vn Thanh toán hóa đơn dịch vụ

122

Công ty CP Công nghệ thông tin Đông Nam 

Á SEATECH tax24.com.vn Dịch vụ Thuế điện tử

123

Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt 

Nam KPLUS https://vstv.vn/gia-han-thue-bao.htm gia hạn thuê bao truyền hình

124 Công ty cổ phần Nghe nhìn toàn cầu AVG http://paygate.truyenhinhanvien.vn/ gia hạn thuê bao truyền hình

107 Tổng công ty Truyền Thông

114 Công ty CP APPOTAPAY
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125

Công ty TNHH Du lịch và hàng không 

Hoàng Gia HGTRAVEL gotadi.com và hgtravel.com đặt phòng khách sạn, tour du lịch

126

Công ty TNHH MTV Quảng cáo dịch vụ 

truyền hình du lịch Ảnh Việt Anhviettourist dongtaynambac.com vé máy bay/vé tàu/tour du lịch 

127

Công ty CP phát triển công nghệ thương mại 

và du lịch TRIPI tripi.vn Đặt phòng, đặt tour

128

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Mercury MERCURY vietnamvisavn.com DV làm visa online

129

Công ty TNHH Vé máy bay trực tuyến 

ABAY ABAY abay.vn Bán vé máy bay

130 Công ty TNHH Du lịch Trần Việt TRANSVIET transviet.com.vn Đặt phòng, đặt tour

131 Công ty CP du lịch XTRAVEL XTRAVEL xtravel.vn Dịch vụ du lịch

132 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội MIC baohiem247.vn bảo hiểm trực tuyến

133

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ ACE ( 

đã chuyển giao Hợp đồng cho Chubblife) ACELIFE https://www.chubb.com/vn-vn/ bảo hiểm trực tuyến

134 Ngân hàng TMCP Bảo Việt BAOVIETBANK baovietonline.com.vn Bảo hiểm

135 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện PTI epti.vn bảo hiểm trực tuyến

136 Công ty Bảo hiểm Prudential Việt Nam PRUDENTIAL prudential.com.vn bảo hiểm trực tuyến

137 Công ty CP Bảo hiểm PJICO PJICO pjico.com.vn bảo hiểm trực tuyến

138 Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông VASS lianvass.com bảo hiểm trực tuyến

139 Hiểu về trái tim Hieuvetraitim hieuvetraitim.org quyên góp từ thiện

140 Công ty cổ phần OneID VINID App  VINID Sàn TMĐT

141 Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam VNPOST

https://etpasaigon.vn/home

(sử dụng chung tên miền) bảo hiểm trực tuyến

https://www.chubb.com/vn-vn/
https://etpasaigon.vn/home(sử dụng chung tên miền)
https://etpasaigon.vn/home(sử dụng chung tên miền)
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142

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mạng 

lưới thông minh SMARTPAY App: Smartpay Nạp tiền vào Tài khoản điện tử

143

Công ty CP Dịch vụ Thương mại Việt Nam 

Trực Tuyến WEBMONEYCE App: Webmoney keeper Nạp tiền vào Tài khoản điện tử

144 Công ty CP Công nghệ FINVIET FINVIETCE App: ECO Nạp tiền vào Tài khoản điện tử

ZIONCE App: Zalo Pay Nạp tiền vào Tài khoản điện tử

ZIONWL App: Zalo Pay

TGTT cung ứng DV Cổng thanh toán 

cho ĐVCNT thông thường

ZIONWL1

TGTT cung ứng DV Cổng thanh toán 

cho ĐVCNT thông thường

ZIONWL2 ĐVCNT công

ZIONWL3 ĐVCNT đặc thù

146 Công ty CP Thương mại Điện tử Bảo Kim BAOKIMCE baokim.vn Nạp tiền vào Tài khoản điện tử

VNPAYWL1 vnpay.vn

TGTT cung ứng DV Cổng thanh toán 

cho ĐVCNT thông thường

VNPAYWL2 vnpay.vn Dịch vụ công

VNPAYWL3 vnpay.vn Dịch vụ đặc thù

148 Văn phòng Bộ Xây Dựng CIDBOXAY DUNG moc.gov.vn Dịch vụ công

UBNDCUCHI Dịch vụ công

UBNDQUAN9 Dịch vụ công

 UBNDQUANTAN

PHU

VNPTEPAYCE vnptepay.com.vn Nạp tiền vào Tài khoản điện tử

VNPTEPAYWL1 vnptepay.com.vn TGTT cung ứng Cổng TTĐT

WEPAYCE https://wepay.vn/ Nạp tiền vào Tài khoản điện tử

WEPAYWL1 https://wepay.vn/ TGTT cung ứng Cổng TTĐT

VIMASSWL1 vimass.vn

TGTT cung ứng DV Cổng thanh toán 

cho ĐVCNT thông thường

VIMASSWL2 vimass.vn Dịch vụ Công

Công ty CP Giải pháp thanh toán Việt Nam147

App: Zalo Pay

Công ty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT150

Công ty TNHH dịch vụ thanh toán WePay151

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

145 Công ty CP ZION

149

Công ty Cổ phần Dịch vụ Nền

 di động Việt Nam
152
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VIMASSWL3 vimass.vn Dịch vụ Đặc thù

153 Tổng cục Thuế TCT https://tax.napas.com.vn/api/tax/portal Dịch vụ công

154 Công ty CP Paytech PAYTECHCE paytech.vn Nạp tiền vào Tài khoản điện tử

155

Công ty CP Giải pháp thanh toán Việt Nam 

toán Việt Nam VNPAYCE vnpay.vn Nạp tiền vào Tài khoản điện tử

156 Cục an toàn bức xạ - Bộ KHCN VARANS http://nsw.varans.vn Dịch vụ công

VIETTELWL1

www.viettelpay.vn/  

https://pay.bankplus.vn:8450/

TGTT cung ứng DV Cổng thanh toán 

cho ĐVCNT thông thường

VIETTELWL2

www.viettelpay.vn/  

https://pay.bankplus.vn:8450/ Dịch vụ công

VIETTELWL3

www.viettelpay.vn/  

https://pay.bankplus.vn:8450/ Dịch vụ Đặc thù

ONEPAYWL1 Onepay.vn

TGTT cung ứng DV Cổng thanh toán 

cho ĐVCNT thông thường

ONEPAYWL2 Onepay.vn Dịch vụ công

ONEPAYWL3 Onepay.vn Dịch vụ đặc thù

159 Công ty Cổ phần VinID Pay VINIDPAYCE App: VinID Nạp tiền vào Tài khoản điện tử

PAYTECHWL1 paytech.vn

TGTT cung ứng DV Cổng thanh toán 

cho ĐVCNT thông thường

PAYTECHWL2 paytech.vn Dịch vụ công

PAYTECHWL3 paytech.vn Dịch vụ đặc thù

161 Công ty CP Giải trí Giải trí di động MECORPCE App: Payme Nạp tiền vào Tài khoản điện tử

162 Công ty Cổ phần di động trực tuyến MOMOCE App: Momo Nạp tiền vào Tài khoản điện tử

163 Công ty Cổ phần Công nghệ Vi Mô VIMOCE App: VIMO, website vimo.vn Nạp tiền vào Tài khoản điện tử

164 Công ty Cổ phần Ngân Lượng NGANLUONGCE website nganluong.vn Nạp tiền vào Tài khoản điện tử

165 Công ty Cổ phần Công nghệ VIDIVA VIDIVACE App: Ting Nạp tiền vào Tài khoản điện tử

GPAYWL1 https://g-pay.vn/

TGTT cung ứng DV Cổng thanh toán 

cho ĐVCNT thông thường

GPAYWL2 https://g-pay.vn/ ĐVCNT công

Công ty CP Paytech160

Công ty Cổ phần Dịch vụ Nền

 di động Việt Nam
152

Tổng công ty Dịch vụ số Viettel- Chi nhánh 

tập đoàn Viễn thông – Quân đội Viettel

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ 

trực tuyến OnePay

157

158

166 Công ty Cổ phần Thanh toán G
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GPAYWL3 https://g-pay.vn/ ĐVCNT đặc thù

167 Cổng Dịch vụ công quốc gia DVCQGBHXH https://dichvucong.gov.vn/ ĐVCNTT công - DV Bảo hiểm xã hội

168 Công ty Cổ phần Viễn thông FPT FOXPAYCE App: Foxpay Nạp tiền vào Tài khoản điện tử

MOMOWL1 https://momo.vn/

TGTT cung ứng DV Cổng thanh toán 

cho ĐVCNT thông thường

MOMOWL2 https://momo.vn/ ĐVCNT công

MOMOWL3 https://momo.vn/ ĐVCNT đặc thù

170 Công ty Cổ phần Thanh toán G GPAYCE https://g-pay.vn/ Nạp tiền vào Tài khoản điện tử

BAOKIMWL1 https://www.baokim.vn/

TGTT cung ứng DV Cổng thanh toán 

cho ĐVCNT thông thường

BAOKIMWL2 https://www.baokim.vn/ ĐVCNT công

BAOKIMWL3 https://www.baokim.vn/ ĐVCNT đặc thù

9PAYWL1 https://9pay.vn/

TGTT cung ứng DV Cổng thanh toán 

cho ĐVCNT thông thường

9PAYWL2 https://9pay.vn/ ĐVCNT công

9PAYWL3 https://9pay.vn/ ĐVCNT đặc thù

9PAYCE app : 9Pay Nạp tiền vào Tài khoản điện tử

173 Trung tâm nghiên cứu & đào tạo bảo hiểm IRT https://irt-exam.mof.gov.vn ĐVCNT đặc thù

174 Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số VTCPAYCE https://vtcpay.vn/ Nạp tiền vào Tài khoản điện tử

PAYMEWL1 app: Payme

TGTT cung ứng DV Cổng thanh toán 

cho ĐVCNT thông thường

PAYMEWL2 app: Payme ĐVCNT công

PAYMEWL3 app: Payme ĐVCNT đặc thù

YOPAYMENTWL1 app: Yopayment

TGTT cung ứng DV Cổng thanh toán 

cho ĐVCNT thông thường

YOPAYMENTWL2 app: Yopayment ĐVCNT công

YOPAYMENTWL3 app: Yopayment ĐVCNT đặc thù

177 Công ty TNHH Ví FPT SENPAYCE app: SENPAY Nạp tiền vào Tài khoản điện tử

166

169

171

172 Công ty CP 9PAY

Công ty Cổ phần Thanh toán G

Công ty Cổ phần di động trực tuyến

Công ty CP Bảo Kim

175

176

Công ty Cổ phần Công nghệ PAYME 

Công ty CP Dịch vụ Thương mại Việt Nam 

Trực Tuyến
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178 Cổng Dịch vụ công quốc gia DVCQGVPGT https://dichvucong.gov.vn/

ĐVCNTT công - DV nộp vi phạm 

giao thông

VTCPAYWL1 https://vtcpay.vn/

TGTT cung ứng DV Cổng thanh toán 

cho ĐVCNT thông thường

VTCPAYWL2 https://vtcpay.vn/ ĐVCNT công

VTCPAYWL3 https://vtcpay.vn/ ĐVCNT đặc thù

TRUEMONEYCE truemoney.com.vn Nạp tiền vào Tài khoản điện tử

TRUEMONEYWL1 truemoney.com.vn

TGTT cung ứng DV Cổng thanh toán 

cho ĐVCNT thông thường

TRUEMONEYWL2 truemoney.com.vn ĐVCNT công
TRUEMONEYWL3 truemoney.com.vn ĐVCNT đặc thù

FOXPAYWL1 App: Foxpay ĐVCNT thông thường
FOXPAYWL2 App: Foxpay ĐVCNT công

FOXPAYWL3 App: Foxpay ĐVCNT đặc thù

SENPAYWL1 app: SENPAY

TGTT cung ứng DV Cổng thanh toán 

cho ĐVCNT thông thường

SENPAYWL2 app: SENPAY ĐVCNT công

SENPAYWL3 app: SENPAY ĐVCNT đặc thù

183
Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Công 

nghệ M-PAY
MPAYCE app: eMonkey Nạp tiền vào Tài khoản điện tử

EPAYWL1 www.epayjsc.com

TGTT cung ứng DV Cổng thanh toán cho 

ĐVCNT thông thường

EPAYWL2 www.epayjsc.com ĐVCNT công

EPAYWL3 www.epayjsc.com ĐVCNT đặc thù

185 Công ty Cổ phần dịch vụ EPAY EPAYSCE App: Ví điện tử EPAY Nạp tiền vào Tài khoản điện tử

VNPTEPAYWL2 vnptepay.com.vn ĐVCNT công

VNPTEPAYWL3 vnptepay.com.vn ĐVCNT đặc thù

187 Công ty Cổ phần Appotapay APPOTAPAYCE appotapay.com.vn Nạp tiền vào Tài khoản điện tử

188
Trung tâm dịch vụ số Mobifone - Chi nhánh TCT 

viễn thông MBF MVASCE mobifone.com.vn Nạp tiền vào Tài khoản điện tử

189
Trung tâm dịch vụ số Mobifone - Chi nhánh TCT 

viễn thông MBF MVASWL1
mobifone.com.vn

TGTT cung ứng DV Cổng thanh toán cho 

ĐVCNT thông thường

190
Trung tâm dịch vụ số Mobifone - Chi nhánh 

TCT viễn thông MBF
MVASWL2

mobifone.com.vn ĐVCNT công

Công ty Cổ phần dịch vụ EPAY184

Công ty Cổ Phần Thanh toán điện tử

 VNPT
186

Công ty TNHH Ví FPT182

Công ty Cổ phần Truemoney Việt Nam 180

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT181

179 Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số

http://www.epayjsc.com/
http://www.epayjsc.com/
http://www.epayjsc.com/
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191
Trung tâm dịch vụ số Mobifone - Chi nhánh TCT 

viễn thông MBF
MVASWL3

mobifone.com.vn ĐVCNT đặc thù

192 Công ty Cổ phần JETPAY JETPAYWL1
http://jetpay.vn

TGTT cung ứng DV Cổng thanh toán cho 

ĐVCNT thông thường

193 Cổng Dịch vụ cổng quốc gia DVCQGANPHI dichvucong.gov.vn ĐVCNT công - DV nộp án phí

194 Cổng Dịch vụ cổng quốc gia DVCQGPHILEPHI dichvucong.gov.vn ĐVCNT công - DV nộp phí lệ phí

195 Công ty TNHH MTV phần mềm INET INET1 inet.vn ĐVCNT thông thường

196
Công ty Cổ phần thông tin hàng hóa 

Việt Nam
HH247

hanghoa247.vn ĐVCNT thông thường

197 Công ty Cổ phần Bytesoft Việt Nam BYTESOFT bytesoft.vn ĐVCNT thông thường

198
Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật 

Mobifone
MFSDATA

dichvudata.vn ĐVCNT thông thường

199
Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Số 

FLC
FLCDIGICOM

digilink.vn ĐVCNT thông thường

200 Công ty PA Việt Nam PAVIETNAM1 pavietnam.vn ĐVCNT thông thường

201 Công ty CP DOLPHIN SOLUTIONS OKURO App: OKURO NHTT kết nối ĐVCNT thông thường

202 Công ty TNHH YOUMED Việt Nam UMC2DK App: UMC2 NHTT kết nối ĐVCNT thông thường

203 Công ty TNHH COCCOC COCCOC1 coccoc.com ĐVCNT thông thường

204
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

 (SGB)
SGBPAYDVC

Ứng dụng SAIGONBANK PAY Dịch vụ công

205 Trường Đại học kinh tế TP. HCM UEH https://payment.ueh.edu.vn Dịch vụ Đặc thù

JETPAYWL2 Dịch vụ công

JETPAYWL3

207
Tổng công ty hàng không Việt Nam

 - CTCP
VNAEC

https://giftvoucher.vietnamairlines.com ĐVCNT thông thường

208 Ngân hàng TMCP Việt nam Thịnh vượng CAKECE Nạp tiền vào tài khoản điện tử

209
Công ty CP Công nghệ thanh toán thành 

phố
MYCITIPAY

ĐVCNT thông thường

ONEFINWL1

ONEFINWL2

ONEFINWL3

211 Công TNHH ONEFIN Việt Nam ONEFINCE https://onefin.vn Nạp tiền vào tài khoản điện tử

212 Ngân hàng TMCP Việt nam Thịnh vượng UBANKCE Nạp tiền vào tài khoản điện tử

Công ty Cổ phần JETPAY206
jetpay.vn

Công TNHH ONEFIN Việt Nam

https://onefin.vn ĐVCNT thông thường

210

http://jetpay.vn/
https://payment.ueh.edu.vn/
https://giftvoucher.vietnamairlines.com/
https://onefin.vn/
https://onefin.vn/
https://onefin.vn/
https://onefin.vn/
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213 Công ty Cổ phần viễn thông ASIM ASIMTELECOM mylocal.vn ĐVCNT thông thường

214 CÔNG TY CỔ PHẦN FIINGROUP FIINGROUP fiingroup.vn ĐVCNT thông thường

215
Công ty CP Công nghệ thanh toán thành 

phố
MYCYTIPAY1

ĐVCNT thông thường

VNPOSTCE vnpost.vn Nạp tiền vào tài khoản điện tử

VNPOSTWL1 vnpost.vn ĐVCNT thông thường

VNPOSTWL2 vnpost.vn Dịch vụ công

VNPOSTWL3 vnpost.vn Dịch vụ Đặc thù

217 Công ty cổ phần Truemoney Việt Nam TRUEMONEY truemoney.com.vn Rút tiền tài khoản điện tử qua HTCT

218 Công ty Cổ phần GHTK GHTKPAYCE ghtk.vn và ứng dụng Ightk Nạp tiền vào VĐT

219
Công ty CP Dịch vụ trực Tuyến Cộng 

Đồng Việt
PAYOOCE

payoo.vn và ví điện tử payoo Nạp tiền vào VĐT

220
Công ty CP Tổng Công ty Truyền hình 

Cáp Việt Nam
VTVPAYGATEON

https://pay.vtvcab.vn/ Dịch vụ Đặc thù

221
Công ty CP Cổng Trung gian thanh toán 

Ngân Lượng
NGANLUONGCE

nganluong.vn Nạp tiền vào VĐT

222
Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Tân Sơn 

Nhất 
TCS

https://www.tcs.com.vn TGTT kết nối ĐVCNT thông thường

VINIDPAYWL1 Ứng dụng di động VinID ĐVCNT thông thường

VINIDPAYWL2 Ứng dụng di động VinID ĐVCNT công

VINIDPAYWL3 Ứng dụng di động VinID ĐVCNT đặc thù

224
Công ty Cổ phần cổng Trung gian thanh toán 

Ngân lượng
NGANLUONGWL1

website nganluong.vn ĐVCNT thông thường

225
Công ty Cổ phần cổng Trung gian thanh toán 

Ngân lượng
NGANLUONGWL2

website nganluong.vn ĐVCNT công

226
Công ty Cổ phần cổng Trung gian thanh toán 

Ngân lượng
NGANLUONGWL3

website nganluong.vn ĐVCNT đặc thù

VIMOWL1 App: VIMO, website vimo.vn ĐVCNT thông thường

VIMOWL2 App: VIMO, website vimo.vn ĐVCNT công

VIMOWL3 App: VIMO, website vimo.vn ĐVCNT đặc thù

PAYOOWL1 www.payoo.vn TGTT kết nối ĐVCNT thông thường

PAYOOWL2 www.payoo.vn TGTT kết nối Dịch vụ công

227

228
Công ty CP Dịch vụ trực Tuyến Cộng Đồng 

Việt

Công ty Cổ phần Công nghệ Vi Mô

Công ty Cổ phần VinID Pay223

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam216
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PAYOOWL3 www.payoo.vn TGTT kết nối Dịch vụ đặc thù

229
Công ty Cổ phần Cái Mép Gemadept 

Terminal Link 
GML

www.smartport.gemadept.com.vn ĐVCNT thông thường

230
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công 

nghệ, Giáo dục và Y tế ERA 
ERA 

www.era.edu.vn ĐVCNT thông thường

OMPWL1 Omipay.vn ĐVCNT thông thường

OMPWL2 Omipay.vn ĐVCNT công

OMPWL3 Omipay.vn ĐVCNT đặc thù

232 Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam VNPOST vnpost.vn Rút tiền tài khoản điện tử qua HTCT

233 Công ty Cổ phần Viễn thông FPT FTEL App: Foxpay Rút tiền tài khoản điện tử qua HTCT

234 Công TNHH SIGLAZ Việt Nam SIGLAZ3 www.click1bus.com ĐVCNT thông thường

235 Công TNHH PHần Mềm HI Vọng HOPEPAY3 www.hopepay.vn ĐVCNTT thông thường

236 Công Ty Cổ Phần Xích Việt VIETGUYS3 sms.vietguys.vn ĐVCNT thông thường

237 Công Ty Cổ Phần Hàng Không Vietjet VJA https://holidays.vietjetair.com ĐVCNT thông thường

238 Công ty TNHH Siêu Dữ Liệu Trực Tuyến SUPERDATA3 https://superdata.vn ĐVCNTT thông thường

239
Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ Đăng ký kinh 

doanh
TTDKKD

dangkykinhdoanh.gov.vn ĐVCNT công

240 Công ty Cổ phần Công nghệ VIDIVA VIDIVAWL1 https://vidiva.vn TGTT kết nối ĐVCNT thông thường

241 Công ty Cổ phần Công nghệ VIDIVA VIDIVAWL2 https://vidiva.vn TGTT kết nối Dịch vụ công

242 Công ty Cổ phần Công nghệ VIDIVA VIDIVAWL3 https://vidiva.vn TGTT kết nối Dịch vụ đặc thù

243 Công ty TNHH Du lịch Trần Việt TRANSVIET https://transviet.com.vn ĐVCNT thông thường

244 Công ty Cổ phần Thanh toán Neo NEOPAYCE https://www.neopay.vn/en/ Nạp tiền vào VĐT

245 Công ty Cổ phần Thanh toán Neo NEOPAYWL1 https://www.neopay.vn/en/ TGTT kết nối ĐVCNT thông thường

246 Công ty Cổ phần Thanh toán Neo NEOPAYWL2 https://www.neopay.vn/en/ TGTT kết nối Dịch vụ công

247 Công ty Cổ phần Thanh toán Neo NEOPAYWL3 https://www.neopay.vn/en/ TGTT kết nối Dịch vụ đặc thù

248

Trung tâm tính cước và thanh khoản 

Mobifone – chi nhánh tổng công ty viễn 

thông Mobifone

MOBIFONEPG

ĐVCNT thông thường

249 Công ty TNHH Thành Bưởi THANHBUOI3 https://thanhbuoi.com.vn ĐVCNT thông thường

250
Công ty TNHH Ảnh Việt HOP ON – HOP 

OFF Việt Nam
ANHVIETTOURIST3

https://hopon-hopoff.vn/vi/ ĐVCNT thông thường

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ HTP231

228
Công ty CP Dịch vụ trực Tuyến Cộng Đồng 

Việt

http://www.hopepay.vn/
https://vidiva.vn/
https://hopon-hopoff.vn/vi/
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251 Báo Người Lao Động BAONLD
https://nld.com.vn ĐVCNT thông thường




